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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Tỉnh để thu thập các chỉ 

tiêu thống kê về thanh niên trên địa bàn Tỉnh do các sở, ngành thực hiện, gồm: 

Việc lập và gửi báo cáo thống kê, hướng dẫn lập báo cáo, tổ chức thực hiện chế độ 

báo cáo thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo 

cáo thống kê. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các sở và cơ quan ngang sở; Tòa án nhân dân Tỉnh; Viện Kiểm sát nhân 

dân Tỉnh; Cục Thống kê Tỉnh; Công an Tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Điều 2. Nội dung chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Tỉnh 

1. Đơn vị nhận tổng hợp báo cáo Biểu mẫu thống kê  

Đơn vị nhận tổng hợp báo cáo các Biểu mẫu thống kê là Sở Nội vụ (các cơ 

quan, tổ chức báo cáo số liệu theo các Biểu mẫu thống kê gửi về Sở Nội vụ để tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về Bộ Nội vụ).    

2. Kỳ báo cáo 

- Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng 

báo cáo phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê 

trong các Biểu mẫu thống kê. Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương 

lịch, gồm: 

- Báo cáo năm: Được tính bắt đầu từ ngày mùng 01 tháng đầu tiên cho đến 

ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của năm thống kê. Riêng báo cáo thống kê 

áp dụng đối với ngành giáo dục, thời gian báo cáo năm được tính theo năm học. 
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- Báo cáo nhiệm kỳ: Được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ cho 

đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. 

- Báo cáo thống kê khác: Trong trường hợp cần báo cáo thống kê khác nhằm 

thực hiện các yêu cầu, quản lý nhà nước về thanh niên, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu 

báo cáo phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian, thời hạn, tiêu chí báo cáo thống kê cụ 

thể và các yêu cầu khác (nếu có) trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt. 

- Báo cáo thống kê đột xuất: Được thực hiện nhằm giúp Ủy ban nhân dân 

Tỉnh thu thập thông tin ngoài các thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp theo 

chế độ báo cáo thống kê định kỳ. 

- Thời hạn gửi báo cáo: Ngày gửi báo cáo được ghi cụ thể trong Danh mục 

Biểu mẫu thống kê (kèm theo Danh mục). 

- Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo các Biểu mẫu thống kê được gửi bằng hình 

thức, như sau: (1) Qua phần mềm văn bản điện tử iDesk hoặc bằng văn bản giấy và 

phải có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; (2) Qua phần mềm báo cáo thống 

kê của Sở Nội vụ (sẽ thực hiện khi được thiết lập xong phần mềm).  

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện   

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở và cơ quan ngang Sở, Tòa án 

nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục Thống kê Tỉnh, Công an Tỉnh, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan: 

- Triển khai, hướng dẫn việc báo cáo các Biểu mẫu thống kê đã ban hành. 

- Tổng hợp số liệu thống kê về thanh niên Tỉnh, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh 

báo cáo Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định. 

- Hằng năm, rà soát các Biểu mẫu thống kê về thanh niên Tỉnh để đề nghị 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. 

- Tham mưu thiết lập phần mềm báo cáo thống kê về thanh niên Tỉnh để 

thuận tiện trong việc tổng hợp và theo dõi.    

2. Các Sở và cơ quan ngang Sở, Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát 

nhân dân Tỉnh, Cục Thống kê Tỉnh, Công an Tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên 

quan thực hiện báo cáo theo các Biểu mẫu thống kê đã ban hành đúng nội dung 

và thời hạn quy định. 

3. Đối với một số nội dung báo cáo cần có sự phối hợp, đề nghị các cơ quan, 

tổ chức phối hợp chặt chẽ để báo cáo bảo đảm đầy đủ số liệu, đúng tiến độ, thời gian 

theo quy định. 
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4. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có 

liên quan thực hiện báo cáo thống kê theo các Biểu mẫu thống kê; đồng thời, báo 

cáo về Sở Nội vụ tổng hợp theo đúng quy định./.  
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